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 Mẫu số 03 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BỔ SUNG DANH MỤC KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI  
(Kèm theo Quyết định số  2536/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

TT Tên di sản văn hóa phi 
vật thể 

Loại hình Dân tộc Chủ thể văn 
hóa 

Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

I. BỔ SUNG MỚI: 07 DI SẢN 

 

1 

 
Tri thức trồng và chế 
biến quế của người Cor 

Tri thức dân 
gian 

Cor Cộng đồng 
dân tộc Cor 

Các xã: Tây Trà, Tây 
Trà Bồng, Thanh 
Bồng, Trà Bồng, Cà 
Đam 

Còn duy trì Bổ sung vào Danh mục 
kiểm kê di sản văn hóa 
phi vật thể. 

 

2 

 
Nghệ thuật Hát Hố 

Nghệ thuật 
trình diễn dân 
gian 

Kinh Cộng đồng 
dân tộc Kinh 

Xã An Phú Đang có nguy 
cơ mai một 

Bổ sung vào Danh mục 
kiểm kê di sản văn hóa 
phi vật thể. 

 

3 

Lễ hội miếu Bà Ngũ 
Hành (Lễ hội hoa đăng) 

Lễ hội truyền 
thống 

Kinh Cộng đồng 
dân tộc Kinh 

Xã An Phú Đang phát huy 
tốt 

Bổ sung vào Danh mục 
kiểm kê di sản văn hóa 
phi vật thể. 

 

4 

 
Tri thức nghề trồng rau 

Tri thức dân 
gian 

Kinh Cộng đồng 
dân tộc Kinh 

Các xã: An Phú, 
Long Phụng 

Đang phát huy 
tốt 

Bổ sung vào Danh mục 
kiểm kê di sản văn hóa 
phi vật thể. 

 

5 

Nghệ thuật Hát ru của 
người Kinh tại Lý Sơn 

Nghệ thuật 
trình diễn dân 
gian 

Kinh Cộng đồng 
dân tộc Kinh 

Đặc khu Lý Sơn Đang có nguy 
cơ mai một 

Bổ sung vào Danh mục 
kiểm kê di sản văn hóa 
phi vật thể. 

 

6 

 
Tri thức dân gian về đẽo 
thuyền độc mộc 

Tri thức dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Mai một Bổ sung vào Danh mục 
kiểm kê di sản văn hóa 
phi vật thể. 
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TT Tên di sản văn hóa phi 
vật thể 

Loại hình Dân tộc Chủ thể văn 
hóa 

Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

 

7 

Nghệ thuật chế tác và 
trình diễn Sáo đất (Tà 
Vỗ/Tà Vố) của người 
Hrê 

Nghệ thuật 
trình diễn dân 
gian 

Hrê Cộng đồng 
dân tộc Hrê 

Các xã: Sơn Linh, Ba 
Dinh 

Đang phát huy 
tốt 

Bổ sung vào Danh mục 
kiểm kê di sản văn hóa 
phi vật thể. 

II. CẬP NHẬT: 40 DI SẢN  
 

8 

 
Tiếng nói 

Biểu đạt và 
truyền thống 
truyền khẩu 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Duy trì Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

9 

 
Hát đối đáp, hát dân ca 
(Hơ Nhôm, H’ri) 

Biểu đạt và 
truyền thống 
truyền khẩu 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Duy trì nhưng 
không được 
thực hành 
thường xuyên 

Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

10 

 
Hát ru (Lung con) 

Biểu đạt và 
truyền thống 
truyền khẩu 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Mai một Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

11 

 
Sử thi (Hơ ‘Mon) 

Biểu đạt và 
truyền thống 
truyền khẩu 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Mai một và có 
nguy cơ 
không còn 
người kế cận 

Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 
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TT Tên di sản văn hóa phi 
vật thể 

Loại hình Dân tộc Chủ thể văn 
hóa 

Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

 

12 

 
Cồng chiêng (Ching 
goong) 

Nghệ thuật 
trình diễn dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Duy trì Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

13 

 
Múa xoang 

Nghệ thuật 
trình diễn dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Duy trì Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

14 

 
Ting Ning 

Nghệ thuật 
trình diễn dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Mai một Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

15 

 
Đàn Tơ Rưng (Tơh 
tơng) 

Nghệ thuật 
trình diễn dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Mai một Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

16 

 
Đinh Pút 

Nghệ thuật 
trình diễn dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Mai một Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 
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TT Tên di sản văn hóa phi 
vật thể 

Loại hình Dân tộc Chủ thể văn 
hóa 

Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

 

17 

 
Đàn Brok dung 

Nghệ thuật 
trình diễn dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Mai một Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

18 

 
Trống (Hơ gơr) 

Nghệ thuật 
trình diễn dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Duy trì Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

19 

 
Lễ trỉa lúa (Choi ‘mao) 

Tập quán xã 
hội và tín 
ngưỡng dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Mai một Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

20 

 
Lễ mừng lúa lên (Pơ 
jrao) 

Tập quán xã 
hội và tín 
ngưỡng dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Mai một Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

21 

 
Lễ mừng lúa mới (Kă 
‘mao ‘nao) 

Tập quán xã 
hội và tín 
ngưỡng dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Mai một Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 
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TT Tên di sản văn hóa phi 
vật thể 

Loại hình Dân tộc Chủ thể văn 
hóa 

Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

 

22 

 
Lễ lấy lúa kho (ŭ hơ 
‘nhur) 

Tập quán xã 
hội và tín 
ngưỡng dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Mai một Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

23 

 
Đám tang (Bơ Jôk kiăk) 

Tập quán xã 
hội và tín 
ngưỡng dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Mai một Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

24 

 
Cưới hỏi (Tơ gai, Pơ 
kong) 

Tập quán xã 
hội và tín 
ngưỡng dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Đang dần mai 
một 

Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

25 

 
Lễ thổi tai (ŭ hlum don, 
Hlŏm don) 

Tập quán xã 
hội và tín 
ngưỡng dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Duy trì Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

26 

 
Mừng đứa trẻ mới sinh 

Tập quán xã 
hội và tín 
ngưỡng dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Duy trì Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 
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TT Tên di sản văn hóa phi 
vật thể 

Loại hình Dân tộc Chủ thể văn 
hóa 

Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

 

27 

 
Lễ phạt (Gai) 

Tập quán xã 
hội và tín 
ngưỡng dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Duy trì Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

28 

 
Lễ xả xui 

Tập quán xã 
hội và tín 
ngưỡng dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Duy trì Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

29 

 
Lễ cầu an (Puh hơdrĭ) 

Tập quán xã 
hội và tín 
ngưỡng dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Mai một Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

30 

 
Lễ mừng nhà mới (ŭ 
hơtŏk hnam ‘nao) 

Tập quán xã 
hội và tín 
ngưỡng dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Đang dần mai 
một 

Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

31 

 
Lễ bỏ mả (Hvâˇt bơsat) 

Tập quán xã 
hội và tín 
ngưỡng dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Mai một Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 
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TT Tên di sản văn hóa phi 
vật thể 

Loại hình Dân tộc Chủ thể văn 
hóa 

Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

 

32 

 
Lễ kết nghĩa (Pôˇ ‘băn) 

Tập quán xã 
hội và tín 
ngưỡng dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Duy trì Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

33 

 
Mừng nước giọt (ŭ 
Klang dak, Ǔn Drô 
Klang Dak, Ụ Trô 
Klang Ta Lễ) 

Tập quán xã 
hội và tín 
ngưỡng dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Duy trì, có 
dấu hiệu mai 
một ở một số 
địa phương 

Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

34 

 
Mừng nhà rông mới (Ũ 
hơtŏk jông, hơ tŏk var) 

Lễ hội truyền 
thống 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Duy trì nhưng 
thủ tục ngắn 
gọn hơn 

Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

35 

 
Đan lát (Tan) 

Nghề thủ công 
truyền thống 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Duy trì Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

 

36 

 
Dệt thủ công (Tan Prai) 

Nghề thủ công 
truyền thống 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Duy trì Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 
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TT Tên di sản văn hóa phi 
vật thể 

Loại hình Dân tộc Chủ thể văn 
hóa 

Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

37 Rượu cần truyền thống 
(Tơ Drô xêm) 

Nghề thủ công 
truyền thống 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Duy trì Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

38 Rèn (Tơ nêm) Nghề thủ công 
truyền thống 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Mai một Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

39 Cách làm men rượu (Bêˇ 
blo) 

Tri thức dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Mai một Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

40 Các bài thuốc dân gian 
(pơ gang) 

Tri thức dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Mai một Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

41 Dụng cụ giữ rẫy Tri thức dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Mai một và có 
nguy cơ mất 
hẳn do người 
dân không còn 
canh tác rẫy 

Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 
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TT Tên di sản văn hóa phi 
vật thể 

Loại hình Dân tộc Chủ thể văn 
hóa 

Địa điểm Hiện trạng Ghi chú 

42 Nghệ thuật làm và trang 
trí cây nêu 

Tri thức dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Duy trì Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

43 Kỹ thuật làm nhà rông, 
nhà sàn truyền thống 

Tri thức dân 
gian 

Ba Na – 
nhóm Rơ 
Ngao 

Cộng đồng 
dân tộc Ba Na 
– nhóm Rơ 
Ngao 

Các xã: Đăk Tô, Đăk 
Hà, Đăk Pxi, Sa Bình 

Duy trì thực 
hành trong 
cộng đồng 

Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. Cập nhật nhóm 
VIII, phụ lục Quyết định 
số 744/QĐ-UBND ngày 
13/02/2026. 

44 Nghề làm bánh tráng Nghề thủ công 
truyền thống 

Kinh Cộng đồng 
dân tộc Kinh 

Xã An Phú Đang phát huy 
tốt 

Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. 

45 Nghề trồng hoa (cập 
nhật tri thức trồng hoa 
lay ơn) 

Tri thức dân 
gian 

Kinh Cộng đồng 
dân tộc Kinh 

Xã An Phú Đang phát huy 
tốt 

Bổ sung địa bàn; cập nhật 
mô tả tri thức trồng hoa 
lay ơn; giữ nguyên các địa 
bàn đã công bố. 

46 Kỹ thuật làm nhà sàn 
truyền thống của người 
Hrê 

Tri thức dân 
gian 

Hrê Cộng đồng 
dân tộc Hrê 

Xã Ba Dinh Đang phát huy 
tốt 

Bổ sung địa bàn; giữ 
nguyên các địa bàn đã 
công bố. 

47 Nghệ thuật chế biến 
Don Quảng Ngãi 

Tri thức dân 
gian 

Kinh Cộng đồng 
dân tộc Kinh 

Xã An Phú Đang phát huy 
tốt 

Cập nhật mô tả, hiện trạng 
tại xã An Phú đã có trong 
danh mục; không bổ sung 
địa bàn và không tăng số 
lượng di sản. 
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